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	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 6




Câu 1: Thế nào là mặc đẹp? Khi đi học, đi lao động em chọn trang phục như thế nào?
Câu 2: Trình bày cách phân loại trang phục? 

Câu 3: Nêu cách lựa chọn vải để: tạo cảm giác gầy đi, cao lên và tạo cảm giác béo ra, thấp xuống?

Câu 4: Nhà ở có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? 
Câu 5: Phải làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 6: Khi sắp xếp đồ đạc từng khu vực trong nhà ở phải chú ý đến điều gì? Nhà chật không thể sắp xếp đồ đạc hợp lí được là đúng hay sai? Vì sao?
Câu 7: Hãy nêu công dụng và cách chọn tranh ảnh, rèm cửa?
Câu 8: Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?  Em hãy kể tên một số loại hoa và cây cảnh thông dụng. Có thể trang trí hoa, cây cảnh ở những vị trí nào?
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Câu 1:  
- Mặc đẹp là mặc áo quần phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, phù hợp với công việc và hoàn cảnh sống. 

- Trang phục đi học: may bằng vải pha, màu sắc nhã nhặn, kiểu may đơn giản, dễ mặc, dễ hoạt động.

- Trang phục đi lao động: quần áo màu sẫm, chất liệu vải dễ thấm mồ hôi, mang dép thấp, mũ… 

Câu 2:  Có 4 loại trang phục: 
- Theo thời tiết: Trang phục mùa lạnh, trang phục mùa nóng.

- Theo công dụng: Trang phục lễ hội, đồng phục, trang phục thể thao…

- Theo lứa tuổi: Trang phục trẻ em, trang phục người đứng tuổi. 

- Theo giới tính: Trang phục nam, trang phục nữ.
Câu 3: 
- Tạo cảm giác gầy đi, cao lên: vải màu tối, mặt vải trơn, phẳng, kẻ sọc dọc, hoa nhỏ.

- Tạo cảm giác béo ra, thấp xuống: vải màu sáng, mặt vải thô, xốp, kẻ sọc ngang, hoa to.
Câu 4: Vai trò của nhà ở:
- Nhà ở là nơi  trú ngụ của con người. 
- Nhà ở bảo vệ con người tránh những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên và xã hội. 

- Là nơi thỏa mãn nhu cầu về vật chất, tinh thần của mọi thành viên trong gia đình. 
Câu 5:  Để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp phải làm:
- Mỗi người cần có nếp sống sạch sẽ, ngăn nắp: giữ vệ sinh cá nhân, không khạc nhổ, không vức rác bừa bãi, các vật dụng để đúng nơi quy định…

- Tham gia các công việc giữ vệ sinh nhà ở: quét dọn, lau chùi, đổ rác đúng nơi quy định…

- Nên dọn dẹp nhà ở thường xuyên để ít mất thời gian và đạt hiệu quả tốt hơn.

Câu 6:

- Cần chú ý: + Các loại đồ đạc và cách sắp xếp chúng trong từng khu vực rất khác nhau, tùy điều kiện và ý thích của từng gia đình, tuy nhiên mỗi khu vực cần có đồ đạc cần thiết và được sắp xếp hợp lí tạo nên sự thận tiện, thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày, dễ lau chùi, quét dọn.

                   + Khi kê đồ đạc cần chừa lối đi để để dễ dàng đi lại.

- Nhà chật không thể sắp xếp hợp lí được là sai vì có thể sử dụng màn gió, bình phong, tủ tường phân chia tạm thời các khu vực sinh hoạt hoặc sử dụng các đồ đạc có nhiều công dụng.
Câu 7:

* Tranh ảnh:

- Công dụng: dùng để trang trí tường nhà, tạo thêm sự vui mắt, duyên dáng cho căn phòng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

- Cách chọn tranh ảnh: 

+ Nội dung: tùy ý thích của chủ nhân và điều kiện kinh tế của gia đình ( tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật, ảnh gia đình...)

+ Màu sắc: phù hợp với màu tường, màu đồ đạc.
+ Kích thước tranh ảnh phải cân xứng với tường.
* Rèm cửa:

- Công dụng: Rèm cửa tạo vẻ râm mát, có tác dụng che khuất và làm tăng vẻ đẹp cho căn nhà.

- Cách chọn vải may rèm:

+ Màu sắc: hài hòa với màu tường, màu cửa

+ Chất liệu vải: đa dạng như vải dày in hoa, nỉ, gấm (bền, có độ rủ), voan, ren (mỏng),... 

Câu 8: 
- Ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở: 
+ Làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm đẹp cho căn phòng.

+ Góp phần làm sạch không khí

+Đem lại niềm vui, thư giãn, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình

  - Một số loại hoa và cây cảnh thông dụng: 
+ Hoa: hoa tươi (hoa hồng, hoa lan …); hoa khô; hoa giả (hoa lụa, hoa nhựa …)

+ Cây cảnh (vạn tuế, xanh, hoa giấy, đinh lăng…. )

- Vị trí trang trí:

+ Cây cảnh trang trí  ở ngoài nhà và ở trong phòng.

+ Hoa trang trí bàn ăn, tủ, kệ sách, bàn làm việc, treo tường,...
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